
 

 

 
Vina Sanboo ., Ltd 

Văn Phòng Hà Nội 
Địa chỉ: Số 7/89 Bùi Huy Bích – Hoàng Mai – Hà Nội 
Tư vấn bán hàng:  
Mr. Hiếu: 0985555483 - Ms: Phương: 0965996288 
Mr. Andy (English): +84934552005 

Văn Phòng Tp. HCM 
Địa chỉ: 188/20 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM 
Tư vấn bán hàng:  
Ms Tâm: 0907335267 - Mr. Long: 0933566890 
Website: www.sanboo.com.vn - www.sanboo.vn 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Đơn vị nhận: Khách hàng 
Địa chỉ: 

Người liên hệ: 

Điện thoại:                         Email: 

Đơn vị gửi: CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 
Cán bộ phụ trách: Nguyễn Tiến Lộc 

Điện thoại: 0934552005             Email: baohosanboo@gmail.com 

Ngày báo giá:                              Mã báo giá:  

Xin cám ơn quý khách đã tín nhiệm sản phẩm của Công ty chúng tôi. 

Căn cứ theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM  xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá sau: 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 
 1 LCC34 

 

Giày bảo hộ ABC 

chỉ vàng (1) 

 
 

 

Giày ABC chỉ vàng. Mũi 

sắt. 

 
 

Đôi 90.000 

2 LCC35 
 

Giày bảo hộ ABC 

chỉ vàng (2) 

 
 

 

Giày bảo hộ ABC chỉ vàng 

có mũi sắt. 

 
 

Đôi 75.000 

3 LCC36 
 

Giày bảo hộ Jogger 

 - Thấp cổ  

 
 

 

Xuất xứ: China 

Đế sắt. Mũi sắt 

Size: 36-46 

 
 

Đôi 410.000 

4 LCC72 
 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - Đế Vàng - 

DK001 

 
 

 

Giày Đế Kếp 

Chất liệu: Da Thật 

Mũi sắt: Có 

Đế sắt: Không 

Chịu dầu: Có 

 

 
 

Đôi 200.000 

5 LCC73 
 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - DKC002 

 

 
 

 

Kiểu dáng: Lửng cổ 

Đế vàng. Chống dầu. 

Mũi sắt. Chống chơn trượt. 

Chất liệu da thật. 

 
 

Đôi 250.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 
 6 LCC74 

 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - Đế Đen - 

CS001 

 
 

 

Mũi sắt: Có 

Đế sắt: Không 

Chất liệu da: Thật 

Đế chịu nhiệt, chịu dầu. 

chống trơn trượt. 

 
 

Đôi 196.300 

7 LCC75 
 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - Chịu nhiệt - 

CSN 002 

 
 

 

Mũi sắt 

Chịu nhiệt: 200 Độ C 

Đế cao chịu dầu. Chống 

trơn trượt 

Mã: CSN 002 

 
 

Đôi 227.500 

8 LCC76 
 

Giày bảo hộ Xuan 

Lan - Cao cổ - 

CSC 003 

 
 

 

Đế đen, Chịu dầu, chống 

trơn trượt. Chịu nhiệt. 

Kiểu dáng cao cổ. 

Chất liệu da: Da thật 

 
 

Đôi 231.400 

9 LCC77 
 

Giày bảo hộ 

Singapore - D&D 

08818 

 
 

 

Bảo hành đổi mới 6 tháng 

nếu hỏng liên kết đế. 

Nhẹ hơn giày bảo hộ 

Jogger 20-30% tùy loại. 

Nhập khẩu chính thức 

Singapore. 

Có giấy tờ chứng nhận 

Xuất xứ và chất lượng. 

Tiêu chuẩn chất 

lượng: PSB Test 

Singapore/ EN ISO 

20345:2011/ ISO 

9001:2008 

 
 

Đôi 715.000 

10 LCC85 
 

Giày bảo hộ ABC - 

Đế kếp 

 
 

 

Nhãn hiệu: ABC 

Đế kếp vàng 

Chất liệu: Da 

 
 

Đôi 127.400 

11 LCC86 
 

Boots da cao cổ - 

Xuân Lan 

 
 

 

Chất liệu da 

Kiểu dáng: Ủng cao cổ 

Mũi sắt 

 
 

Đôi 728.000 

12 LCC87 
 

Ủng da chịu nhiệt 

200oC - Xuân Lan 

 
 

 

Chất liệu da 

Chống đinh. chống va đập 

 
 

Đôi 546.000 



 

 

STT Mã hàng Tên sản phẩm Hình ảnh  Mô tả sản phẩm Đơn vị tính Đơn giá 

(VNĐ) 
 13 LCC88 

 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - DKU004 

 
 

 

Giầy thấp cổ đế kếp  chịu 

dầu (DKU 004) 

Mũi thép chịu lực 200J 

Lót thép chịu lực 1100N 

Chống tĩnh điện 

Chống trơn trượt 

 

 

 

 
 

Đôi 357.500 

14 LCC89 
 

Giày bảo hộ Xuân 

Lan - CSU 005 

 
 

 

Giầy thấp cổ đế cao su 

chịu dầu, chịu nhiệt 300ºC 

(CSU 005) 

Mũi thép chịu lực 200J 

Lót thép chịu lực 1100N 

Chống tĩnh điện 

Chống trơn trượt 

 

 

 

 
 

Đôi 370.500 

15 LCC90 
 

Giày bảo hộ 

Singapore 07818 

 
 

 

Bảo hành đổi mới 6 
tháng nếu hỏng liên kết 
đế. 
Nhẹ hơn giày bảo hộ 
Jogger 20-30% tùy loại. 
Nhập khẩu chính thức 
Singapore. 
Có giấy tờ chứng nhận 
Xuất xứ và chất lượng. 
Tiêu chuẩn chất 
lượng: PSB Test 

Singapore/ EN ISO 
20345:2011/ ISO 
9001:2008 
 

 

Đôi 715.000 

16 LCC91 
 

Giày bảo hộ Jogger 

cao cổ  

 
 

 

Xuất xứ: China 

Kiểu dáng: Cao cổ 

Mũi sắt, Đế sắt. 

 
 

Đôi 429.000 

17 LCC92 
 

Giày bảo hộ ABC 

XP đế đỏ  

 
 

 

Kiểu dáng: Thấp cổ 

Chất liệu da.  

 
 

Đôi 198.000 

Ghi chú:   

- Thời gian giao hàng: Từ 1 tới 5 ngày. Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt. 

- Phí giao hàng: Phụ thuộc vào khối lượng hàng đặt và địa điểm nhận hàng. 

- Báo giá có giá trị trong 15 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt. 

  Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Sau khi hoàn thành thủ tục đặt hàng 

  Thanh toán giá trị còn lại (50%) sau khi nghiệm thu. Bàn giao 

- Góp ý/ Khiếu nại: Nguyễn Tiến Lộc – Điện thoại: 0934552005  

Kính chúc Quý Khách Hàng thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất! 

Rất mong được hợp tác với Quý khách hàng. 

 CÔNG TY TNHH SANBOO VIỆT NAM 



 

 

 

 
 


